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TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------ ------------------------------

Số: V604 /2024-FCC/VSDC-ĐK
DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

(Thực hiện quyền bỏ phiếu)

Kính gửi: Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán của chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024

Mã chứng khoán: FCC Tỷ lệ thực hiện: 1:1

Mệnh giá: 10.000 đồng

STT HỌ TÊN SỐ ĐKSH NGÀY CẤP ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ EMAIL ĐIỆN THOẠI QUỐC TỊCH
SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN NẮM GIỮ SỐ LƯỢNG QUYỀN BỎ PHIẾU PHÂN BỔ

GHI CHÚ

CHƯA LK ĐÃ LK CỘNG CHƯA LK ĐÃ LK CỘNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. TRONG NƯỚC

a. Cá nhân

1 Bùi Quang Tùng VSDFCC01073922
6 06/07/1999 Hà Nội Viet Nam  700    700  700    700 

2 Bùi Thị Phương Chi 111152614 20/10/2010 Số 78- Tổ 4 - Bế Văn Đàn- Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội Viet Nam  8.000    8.000  8.000    8.000 

3 Bùi Thị Thư 111438740 21/03/2013 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam  2.000    2.000  2.000    2.000 

4 Bùi Thị VânThuý VSDFCC11148818
7 30/04/1975 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam  1.000    1.000  1.000    1.000 

5 Bùi Văn Chương 111373794 13/03/2012 Khu TT may Hưng Thịnh tổ 7 Phú La -Hà Đông 
-Hà Nội Viet Nam  780    780  780    780 

6 Bùi Văn Mạnh 111542443 28/04/2003 Thường Tín, Hà Tây Viet Nam  200    200  200    200 

7 Bùi Đình Xy 040063000102 04/02/2016 Số 68 Bến Phà -Hà Trì 1 - Hà Cầu- Hà Đông-Hà 
Nội Viet Nam  6.660    6.660  6.660    6.660 

8 Bạch Thị Huy 011458895 02/07/2009 TT Cty 116 - Thanh Xuân Nam - Hà Nội Viet Nam  5.500    5.500  5.500    5.500 

9 Bạch Thị Hồng Thanh 112117391 13/06/2009 Văn Khê - Hà Đông  - Hà Nội Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

10 Bạch Văn Trường 111403767 03/11/2011 Số 18, tổ 6 Mộ Lao- Hà Đông- Hà Nội Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 

11 CAO VĂN MẠNH 020540287 19/11/2002 44/2 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận BÌnh Thạnh   
Hồ Chí Minh

doantrongphuoc@
yahoo.com.vn 0909514470 Viet Nam    2  2    2  2 

12 DƯƠNG MUÔI MUỐI 079142001681 12/02/2023 27/5C Bùi Công Trừng, Tổ 9, Ấp 3, xã Nhị Bình, 
huyện Hóc Môn, TPHCM

khuvuon09(at)gma
il.com 0909091037 Viet Nam    22  22    22  22 

13 Hoàng  Minh Khôi 013125791 13/11/2008 Số 24 - Ngõ 317 - Đê La Thành - Đống Đa - Hà 
Nội Viet Nam  35.450    35.450  35.450    35.450 

14 HOÀNG ANH DŨNG 021692539 04/10/2010 58/7 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh  
Hồ Chí Minh

hoangdung28034
@gmail.com 0985005240 Viet Nam    2  2    2  2 

15 Hoàng Ngọc Mạnh 001075005953 29/07/2015 Số 78, ngõ 5, TDP 8 Quang Trung - Hà Đông -Hà 
Nội Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 

16 Hoàng Văn Huệ VSDFCC01207180
8 27/07/1997 Thanh Trì Viet Nam  880    880  880    880 

17 Hà Minh Huyền 111329751 24/07/2007 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam  800    800  800    800 

18 Lê Minh Loan 111200518 07/12/2010 172 Quang Trung -Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  11.000    11.000  11.000    11.000 

19 Lê Thị Hiên 112117942 28/05/2004 Số 134 Tổ 6-  Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội Viet Nam  500    500  500    500 

20 Lê Thị Hảo 111448224 27/11/2013 Số 06 ngõ 5 TDP 8 Quang Trung-Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  2.200    2.200  2.200    2.200 

21 Lê Thị Kim Oanh VSDFCC11151088
2 19/03/1999 Xóm gạo thôn Trung Cao Viên - Thanh Oai - Hà 

Nội Viet Nam  4.400    4.400  4.400    4.400 

22 Lê Thị Nhi 020616072 30/03/2009 250 đường Liêu Bình Hướng, ấp Tân Thành, xã 
Tân Thông Hội, Củ Chi Viet Nam    10  10    10  10 

23 Lê Thị Nhàn 020616637 02/02/2008 Số 2B Đường 37A, Ấp Tân Thành, Xã Tân Thông 
Hội, Huyện Củ Chi TP.HCM 0908234128 Viet Nam    1  1    1  1 

24 Lê Thị Quang 112166058 05/11/2005 Kiến Hưng Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 

25 Lê Thị Tuyết Nhung 001175007728 01/02/2016 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội Viet Nam  900    900  900    900 

26 Lê Viết Thuận VSDFCC11150033
5 15/10/1997 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam  12.320    12.320  12.320    12.320 



27 Lê Văn Nhân 079066014002 23/10/2020 Số 2B, Đường 37A, ấp Tân Thành, xã Tân Thông 
Hội, Củ Chi, HCM Viet Nam    1  1    1  1 

28 Lưu Huyền Hải 111298430 11/09/2013 Quang trung - Hà Đông Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 
29 Lưu Thúy Thơm 036171000081 20/01/2015 QuangTrung - Hà Đông Viet Nam  6.180    6.180  6.180    6.180 

30 Lưu Thị Kim Oanh 001176001009 18/04/2014 Số 121 ngõ 8 khu Cầu Đơ 4, Hà Cầu -Hà Đông-Hà 
Nội Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 

31 Lại Thị Kim Dung VSDFCC11106688
1 13/04/1987 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam  5.000    5.000  5.000    5.000 

32 Lại Thị Thanh Thủy 111943011 19/09/2002 Số 243 Quang Trung -Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  3.300    3.300  3.300    3.300 

33 Nguyễn  Kim Ngọc 001173000433 20/01/2013 Số 27 ngõ 299 TDP Chợ - Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà 
Nội Viet Nam  4.400    4.400  4.400    4.400 

34 Nguyễn Công Vinh 001076007522 12/10/2015 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam  1.260    1.260  1.260    1.260 

35 NGUYỄN HOÀNG DUY 024120975 03/03/2009 174/94 CHU VĂN AN, P.12, Q. BÌNH THẠNH, 
TP.HCM

CHARLESNGUY
ENVN09(at)GMA
IL.COM

0988589805 Viet Nam    280.000  280.000    280.000  280.000 

36 NGUYỄN HOÀNG MINH 023259604 26/02/2010 58/2 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh  
Hồ Chí Minh

unique_mygirl@ya
hoo.ca 0918102116 Viet Nam    2  2    2  2 

37 Nguyễn Hải Cương 001072001838 15/08/2014 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam    10.500  10.500    10.500  10.500 
38 Nguyễn Hữu Mai 012068027 01/07/2003 Số 4 ngõ 5 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Viet Nam  200    200  200    200 

39 Nguyễn Khánh Hoàn VSDFCC11129857
5 19/05/1994 Hà Cầu - Hà Đông Viet Nam  880    880  880    880 

40 Nguyễn Mạnh Tuấn 111226685 19/03/2009 LK 15/1 Ngô Thì Nhậm, La Khê, Hà Đông, Hà Nội Viet Nam    1.000  1.000    1.000  1.000 
41 Nguyễn Ngọc Anh 001074003922 03/03/2015 QuangTrung - Hà Đông Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 
42 Nguyễn Ngọc Hải 112115794 27/08/2004 Số I6 TT dệt, TDP4- Mỗ Lao-Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  7.480    7.480  7.480    7.480 
43 Nguyễn Ngọc Trí 111448141 29/04/2015 Số 18 ngõ 3, Quang Trung - HĐ-HN Viet Nam  1.660    1.660  1.660    1.660 
44 Nguyễn Ngọc Tuân 111438846 11/07/2011 Số 134 - Tổ 6 - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội Viet Nam  500    500  500    500 
45 Nguyễn Phi Khánh 111298603 13/03/2010 Hà Cầu - Hà Đông Viet Nam  660    660  660    660 

46 Nguyễn Quốc Hùng 111226658 11/04/2012 Số 17 ngõ 5 TDP8 Quang Trung - Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  9.240    9.240  9.240    9.240 

47 NGUYỄN SINH DŨNG 
THẮNG 001072018688 21/12/2018

Phòng 1904 tòa nhà Eurowindow 27 Trần Duy 
Hưng , P Trung Hòa , Q Cầu Giấy , TP Hà Nội, Hà 
Nội

sinhthang(AT)gma
il.com 0388116688 Viet Nam    1  1    1  1 

48 Nguyễn Thiện Hoàn VSDFCC12320669 15/03/2000 Hà Nội Viet Nam  900    900  900    900 

49 Nguyễn Thị Anh 194403492 09/08/2010 933 Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, TPHCM haint.acc(at)galaxy
corp.com.vn 0908366869 Viet Nam    269.000  269.000    269.000  269.000 

50 Nguyễn Thị Anh 111559982 25/03/2011 Số 20 ngách 37 TDP1 Phú La -Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 
51 Nguyễn Thị Bích Hải 111453374 25/11/2002 Hà Cầu - Hà Đông Viet Nam  330    330  330    330 
52 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 111042515 15/12/2007 Văn Mỗ Hà Đông Viet Nam  8.800    8.800  8.800    8.800 
53 Nguyễn Thị Hòa 001173003061 26/01/2015 Đồng Dưa, Hà Cầu, Hà Đông Hà Nội gmail.com 0354576397 Viet Nam  3.960    3.960  3.960    3.960 

54 Nguyễn Thị Hương VSDFCC11146331
5 20/07/1997 Hà Nội Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 

55 Nguyễn Thị Hằng 112029567 28/05/2013 P. Dương Nội- Q.Hà Đông- Hà Nội trangnt5 05/10/2020 Viet Nam    39  39    39  39 

56 NGUYỄN THỊ HỒNG THƠ 044187008152 10/05/2021 9/120 Bình Đức 3, Bình Hòa, Thành Phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương Viet Nam    281.990  281.990    281.990  281.990 

57 Nguyễn Thị Hợp 001174021304 21/04/2021 Hà Cầu, Hà Đông, HN Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 

58 Nguyễn Thị Lan 001167002902 17/07/2015 Số 28 ngõ 1 Cầu Đơ 1 - Hà Cầu - Hà Đông - Hà 
Nội Viet Nam  1.540    1.540  1.540    1.540 

59 Nguyễn Thị Lan Phương 112475715 04/06/2008 Số 9, tổ 2 Văn Quán-Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  800    800  800    800 

60 Nguyễn Thị Luân 001180007181 16/07/2015 Số 78, ngõ 5, TDP 8 Quang Trung - Hà Đông -Hà 
Nội Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 

61 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 079177001292 20/05/2016 27/5C Bùi Công Trừng, Tổ 9,  Ấp 3, Xã Nhị Bình, 
Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

khuvuon05@gmail
.com 0909091037 Viet Nam    2  2    2  2 

62 NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC 079180011069 08/02/2023 27/5C BÙI CÔNG TRỪNG, TỔ 9, ẤP 3, XÃ NHỊ 
BÌNH, HUYỆN HÓC MÔN, TP. HCM

khuvuon07(at)gma
il.com 0909091037 Viet Nam    12  12    12  12 

63 Nguyễn Thị Ngọc Hương 111522930 09/04/2012 Số 22- Tổ 6 - Nguyễn Văn Trỗi - Mộ Lao - Hà 
Đông -Hà Nội Viet Nam  500    500  500    500 

64 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 001176006414 18/09/2015 Số nhà 39 - ngõ 5-khu TT LHTP -Quang trung -Hà 
Đông Viet Nam  750    750  750    750 

65 Nguyễn Thị Phi Nga 111067012 20/03/2007 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam  6.820    6.820  6.820    6.820 
66 Nguyễn Thị Phụng 111406519 08/08/2011 Chúc đồng 1- Thụy Hương -Chương mỹ -Hà Nội Viet Nam  2.800    2.800  2.800    2.800 
67 Nguyễn Thị Thanh Tâm 111124760 17/10/2007 Số 4 ngách 7 ngõ 5 -Tô hiệu -Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  330    330  330    330 
68 Nguyễn Thị Thu Hồng 111438166 03/01/2007 Số 4A, Tổ 6 - Mộ Lao-Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  4.400    4.400  4.400    4.400 
69 Nguyễn Thị Thịnh 111123460 13/12/2008 Văn Mỗ Hà Đông Viet Nam  2.200    2.200  2.200    2.200 

70 NGUYỄN THỊ THỦY 194403354 13/04/2006 P1 LẦU 19, 35 TÔN ĐỨC THẮNG, BẾN NGHÉ, 
Q1, HCM

HAINT(at)GALA
XYCORP.COM.V
N

0908366869 Viet Nam    275.000  275.000    275.000  275.000 

71 Nguyễn Thị Vượng 112209467 09/03/2005 Phụng Châu Viet Nam  660    660  660    660 
72 Nguyễn Thị Xuân Thủy 111338739 16/04/2010 Quang trung - Hà Đông Viet Nam  3.960    3.960  3.960    3.960 

73 Nguyễn Trung Thịnh VSDFCC11141737
6 13/08/1996 ứng Hòa Viet Nam  600    600  600    600 

74 Nguyễn Việt Anh 111320272 20/12/2008 Hà Cầu, Hà Đông, HN Viet Nam  11.000    11.000  11.000    11.000 

75 Nguyễn Văn Chiến VSDFCC11092971
8 10/06/1983 Nguyễn Trãi Viet Nam  440    440  440    440 

76 Nguyễn Văn Khải 111320262 09/08/2009 Hà Cầu - Hà Đông Viet Nam  3.300    3.300  3.300    3.300 
77 Nguyễn Xuân Trường 001070021481 02/06/2020 Số 62 ngõ 20 phố Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội Viet Nam    3.600  3.600    3.600  3.600 

78 Ngô Thị Chúc 110911091 30/11/2010 Số 35, ngõ 3 - Yên Bình-Yên Phúc-Phúc La-Hà 
Đông-Hà Nội Viet Nam  5.280    5.280  5.280    5.280 

79 Ngô Thị Lan 024645651 15/05/2015 28 Đỗ Quang, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM haint.acc(at)galaxy
corp.com.vn 0908366869 Viet Nam    269.000  269.000    269.000  269.000 

80 Ngô Thị Quỳnh 001148002307 01/02/2016 Số 12 Cầu Đơ 4 -Hà Cầu -Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  21.340    21.340  21.340    21.340 

81 PHÙNG THỊ PHÚ 079153000198 18/02/2016 27/5C Bùi Công Trừng, Tổ 9, Ấp 3, Xã Nhị Bình, 
Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

khuvuon06@gmail
.com 0909091037 Viet Nam    2  2    2  2 

82 Phùng Thị Tuyết Đào 111183576 08/04/2008 30/14 Ngô Quyền -Quang Trung-Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  770    770  770    770 
83 Phạm Anh Tuấn 001070005448 06/10/2015 Số 6 ngõ 3 TDP8 Quang Trung -Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  2.200    2.200  2.200    2.200 

84 Phạm Huy Trung 111066995 07/03/2005 Số 2B, ngõ 5, TDP 8-Quang Trung-Hà Đông-Hà 
Nội Viet Nam  5.280    5.280  5.280    5.280 

85 Phạm Thị Bích thuỷ 111066892 26/03/2012 Số 25, ngõ 14NgôQuyền-QT-Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  1.500    1.500  1.500    1.500 

86 PHẠM THỊ HUỆ 044183002031 29/01/2018 56/160/51/3A Đ.102, TĂNG NHƠN PHÚ A, 
QUẬN 9, TP HỒ CHÍ MINH

haint.acc@galaxyc
orp.com.vn 0908366869 Viet Nam    279.000  279.000    279.000  279.000 

87 Phạm Thị Kim Yến 021739084 17/11/2015 44/2 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, 
Hồ Chí Minh

tamphuoc62@gma
il.com 0909514470 Viet Nam    2  2    2  2 

88 Phạm Thị Sáu 111226513 31/10/2012 Số nhà 7, ngách 2, TDP2- La Khê-Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  1.000    1.000  1.000    1.000 



89 Phạm Thị Thu Hường 112168669 20/09/2010 Tổ dân phố 2- Văn phú -Phú La-Hà Đông Viet Nam  1.070    1.070  1.070    1.070 
90 Phạm Thị Thúy Nga 111309052 11/09/2008 QuangTrung - Hà Đông Viet Nam  4.320    4.320  4.320    4.320 
91 Triệu Thị MinhTuyết 111152762 05/01/2010 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam  4.400    4.400  4.400    4.400 
92 Triệu Thị Thúy Hằng 111298435 27/07/2008 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam  400    400  400    400 
93 Trần Quốc Việt 111067000 20/12/2010 Số 22 ngõ 5 Quang Trung -Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  4.400    4.400  4.400    4.400 
94 Trần Thị Doan 001176025900 27/04/2021 Mộ Lao, Hà Đông, Hn Viet Nam  750    750  750    750 
95 Trần Thị Oanh 110911122 18/05/2009 Phúc La Viet Nam  5.280    5.280  5.280    5.280 

96 TRẦN THỊ THU THẢO 044189000090 02/06/2016 616/11/48 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 15, QUẬN 
GÒ VẤP, TP HỒ CHÍ MINH

haint.acc@galaxyc
orp.com.vn 0908366869 Viet Nam    278.000  278.000    278.000  278.000 

97 Trần Thị Tuyết Nga 111438741 04/02/2010 Kiến Hưng Viet Nam  2.500    2.500  2.500    2.500 

98 TRẦN VĂN CÔNG 001063020666 25/04/2021 KDT Dương Nội, La Khê, Hà Đông trancongtmht(at)g
mail.com 0913297235 Viet Nam  20.970  9.200  30.170  20.970  9.200  30.170 

99 Tô Thị Thu Huyền 001172006479 25/02/2016 Văn Mỗ Hà Đông Viet Nam  5.280    5.280  5.280    5.280 
100 Tạ Hồng Liên 111360615 26/03/2012 Số 25, ngõ 14NgôQuyền-QT-Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  5.500    5.500  5.500    5.500 

101 TỪ VĨ HUÊ 079078013038 12/02/2023 27/5C Bùi Công Trừng, Tổ 9, Ấp 3, xã Nhị Bình, 
huyện Hóc Môn, TPHCM

khuvuon08(at)gma
il.com 0909091037 Viet Nam    62  62    62  62 

102 Vũ Thị Kim Anh 111152632 14/08/2012 Số 171 tổ 29 Phương Liên- Đống Đa - Hà Nội Viet Nam  4.270    4.270  4.270    4.270 
103 Vũ Thị Kim Oanh 111832042 30/07/2001 Phúc La Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 
104 Vũ Thị Tuất 010170000030 10/12/2016 QuangTrung - Hà Đông Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 

105 Vũ Văn Quyên 017076610 29/06/2009 Số 01 ngách 2 ngõ 18 TDP2 La Khê _Hà Đông-Hà 
Nội Viet Nam  300    300  300    300 

106 Vương Thị Dậu 011199950 01/12/2012 Số 23 Cầu Đơ 5 Hà Cầu -Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 

107 ĐOÀN MẠNH QUÁT 020104388 03/07/2007 133/10/11Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, 
TP.HCM

quatgv@gmail.co
m 0918615646 Viet Nam    2  2    2  2 

108 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN 020743858 20/03/2007 44/2 Phan Văn Trị, Phường12  Quận Bình 
Thạnh,HCM

tamphuoc62@gma
il.com 0909514470 Viet Nam    2  2    2  2 

109 ĐOÀN THỊ SAN 020095531 21/03/2007 44/2 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận Bình Thạnh  
Hồ Chí Minh

doantrongphuoc@
yahoo.com.vn 0909514470 Viet Nam    2  2    2  2 

110 ĐOÀN TRỌNG HUY 025200317 14/10/2009 44/2 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh  
Hồ Chí Minh 0909514470 Viet Nam    2  2    2  2 

111 Đoàn Trọng Phước 079062009561 31/08/2021 44/2 Phan Văn Trị, P12, Bình Thạnh, TPHCM Viet Nam    2  2    2  2 
112 Đào Thị Nga 001176005341 03/07/2015 Xóm 2 thôn Xài Khê- Sài Sơn- Quốc Oai-Hà Nội Viet Nam  1.760    1.760  1.760    1.760 

113 Đặng Thái Hùng 077088004326 11/08/2021 17A Trương Vĩnh Ký p Phước Hiệp TP Bà Rịa 
Vũng Tàu 0949292359 Viet Nam    10  10    10  10 

114 Đặng Thị Hòa VSDFCC11115267
8 18/04/1989 Đội 3 Tiên Phương- Chương Mỹ -Hà Nội Viet Nam  1.000    1.000  1.000    1.000 

115 Đặng Thị Minh Khanh 111831350 22/09/2007 Quang Trung - Hà Đông Viet Nam  960    960  960    960 
116 Đỗ Như Tâm 001073001351 05/06/2014 Số A2 ngõ 9 tổ 14 Nguyễn Trãi -Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  4.180    4.180  4.180    4.180 
117 Đỗ Thị Hiền 112303714 02/06/2006 Vạn Phúc -Hà Đông Viet Nam  600    600  600    600 

118 Đỗ Thị Huân 111268950 28/04/2010 Số 01 ngách 2 ngõ 18 TDP2 La Khê _Hà Đông-Hà 
Nội Viet Nam  300    300  300    300 

119 Đỗ Thị Lương 111042059 07/07/2009 Số 8, ngõ 29 xóm Bờ Hội-La Khê-Hà Đông-Hà Nội Viet Nam  5.280    5.280  5.280    5.280 

120 Đỗ Thị Thu Hương 110780857 30/01/2007 Hà Cầu- Hà Đông - Hà Nội Viet Nam  1.310    1.310  1.310    1.310 
121 Đỗ Xuân Vang 111286037 30/08/2004 Thôn 5, xã Quảng Bị - Chương Mỹ - Hà Nội Viet Nam  680    680  680    680 
122 Ứng Thị Minh Hằng 012963182 20/04/2007 Yên Xá- Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội Viet Nam  880    880  880    880 

Cộng cá nhân  326.680  1.956.470  2.283.150  326.680  1.956.470  2.283.150 
b. Tổ chức

123 Công ty Cổ phần Bông Sen 
Vàng 0303543693 12/11/2004 127 Đường Nguyễn Du - P. Bến Thành- Q1 

TPHCM Viet Nam  2.098.520    2.098.520  2.098.520    2.098.520 

124 CÔNG TY CỔ PHẦN 
GEMADEPT 0301116791 01/11/1993 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Hồ Chí Minh 0933557559 Viet Nam  1.592.890    1.592.890  1.592.890    1.592.890 

125
Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Tổng Hợp Sông 
Hồng

0105024329 21/12/2020 Số 267 đường Quang Trung, P.Quang Trung, Q. Hà 
Đông, TP Hà Nội

nguyentuantu.lhtp(
at)gmail.com 0913315628 Viet Nam    10.000  10.000    10.000  10.000 

126 Công đoàn Công ty cổ phần 
Liên hợp thực phẩm 81/QĐ/CĐN 04/08/2011 Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm Viet Nam  12.480    12.480  12.480    12.480 

Cộng tổ chức  3.703.890  10.000  3.713.890  3.703.890  10.000  3.713.890 
CỘNG TRONG NƯỚC  4.030.570  1.966.470  5.997.040  4.030.570  1.966.470  5.997.040 
2. NƯỚC NGOÀI
a. Cá nhân

Cộng cá nhân             
b. Tổ chức

Cộng Tổ chức             
CỘNG NƯỚC NGOÀI             
TỔNG CỘNG  4.030.570  1.966.470  5.997.040  4.030.570  1.966.470  5.997.040 

Ngày    tháng   năm

Người lập Phó Trưởng phòng Tổng Giám Đốc
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